Phòng Đào tạo – Tuyển Sinh
	1. Các ngành đào tạo từ năm 2012 đến năm 2017.
	STT
	NGÀNH/NGHỀ
	NĂM 2012 - 2016
	NĂM 2017

	
	
	
	

	I
	CAO ĐẰNG
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	X
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	X
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	X
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	X
	

	5
	Công nghệ thông tin
	X
	

	6
	Công nghệ May
	X
	

	7
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	
	X

	8
	Lập trình máy tính
	
	X

	9
	Tin học ứng dụng
	
	X

	10
	Quản trị mạng máy tính
	
	X

	11
	Thiết kế trang Web
	
	X

	12
	An ninh mạng
	
	X

	13
	Tiếng Anh
	
	X

	14
	Kế toán doanh nghiệp
	
	X

	15
	Quản trị doanh nghiệp
	
	X

	16
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	X

	17
	Công nghệ chế tạo máy
	
	X

	18
	Cắt gọt kim loại
	
	X

	19
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	X

	20
	Công nghệ ô tô
	
	X

	21
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	X

	22
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	X

	23
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	
	X

	24
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	X

	25
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	X

	26
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	X

	27
	Điện tử công nghiệp
	
	X

	28
	Điện công nghiệp
	
	X

	29
	Công nghệ may
	
	X

	II
	CAO ĐẰNG LIÊN THÔNG
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	X
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	X
	

	3
	Công nghệ thông tin
	X
	

	III
	CAO ĐẰNG NGHỀ
	
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	X
	

	2
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X

	

	IV
	TCCN
	
	

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng
	X
	

	2
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	X
	

	3
	Quản trị mạng máy tính
	X
	

	4
	Công nghệ may và thời trang
	X
	

	V
	TRUNG CẤP NGHỀ
	
	

	1
	Điện tử công nghiệp
	X
	

	2
	Điện công nghiệp
	X
	

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	X
	

	4
	Cắt gọt kim loại
	X
	

	5
	Công nghệ Ô tô
	X
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	X
	

	7
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	X
	

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	X
	

	VII
	TRUNG CẤP
	
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	
	X

	2
	Lập trình máy tính
	
	X

	3
	Tin học ứng dụng
	
	X

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	X

	5
	Thiết kế trang Web
	
	X

	6
	Tiếng Anh
	
	X

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	
	X

	8
	Quản trị doanh nghiệp
	
	X

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	X

	10
	Cắt gọt kim loại
	
	X

	11
	Công nghệ ô tô
	
	X

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	X

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	X

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	X

	15
	Điện tử công nghiệp
	
	X

	16
	Điện công nghiệp
	
	X

	17
	Công nghệ may và thời trang
	
	X



	2. Mã ngành xin mở mới.

	3.Tuyển sinh từ năm 2012- 2017: Cao đẳng, Trung cấp và khối 9+
	- Số lượng HSSV hiện có đến ngày 31/12/2017:  11.428 
	4. Đào tạo bậc Cao đẳng: Các ngành đào tạo
	STT
	NGÀNH/NGHỀ
	GHI CHÚ

	
	CAO ĐẰNG
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	

	2
	Lập trình máy tính
	

	3
	Tin học ứng dụng
	

	4
	Quản trị mạng máy tính
	

	5
	Thiết kế trang Web
	

	6
	An ninh mạng
	

	7
	Tiếng Anh
	

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	

	9
	Quản trị doanh nghiệp
	

	10
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	

	11
	Công nghệ chế tạo máy
	

	12
	Cắt gọt kim loại
	

	13
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	

	14
	Công nghệ ô tô
	

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	

	17
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	

	18
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	

	20
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	

	21
	Điện tử công nghiệp
	

	22
	Điện công nghiệp
	

	23
	Công nghệ may
	



 	5. Đào tạo bậc Trung cấp: Các ngành đào tạo





	STT
	NGÀNH/NGHỀ
	GHI CHÚ

	
	TRUNG CẤP
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	

	2
	Lập trình máy tính
	

	3
	Tin học ứng dụng
	

	4
	Quản trị mạng máy tính
	

	5
	Thiết kế trang Web
	

	6
	Tiếng Anh
	

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	

	8
	Quản trị doanh nghiệp
	

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	

	10
	Cắt gọt kim loại
	

	11
	Công nghệ ô tô
	

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	

	15
	Điện tử công nghiệp
	

	16
	Điện công nghiệp
	

	17
	Công nghệ may và thời trang
	




	6. Đào tạo bậc 9+ : Các ngành đào tạo

	- Quy mộ đào tạo của nhà trường
	Bậc đào tạo
	2012-2013
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	Ghi chú

	Cao đẳng
	
	3483
	2466
	4148
	6100
	

	TCCN
	
	692
	584
	641
	1039
	

	Hệ 9 +
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


	
* CAO ĐẲNG: 
	Stt
	Ngành đào tạo
	Mã ngành
	Ghi chú

	Khoa Công nghệ cơ khí

	1
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	6520155
	

	2
	Cắt gọt kim loại
	6520121
	

	3
	Công nghệ chế tạo máy
	6510212
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	6510201
	

	Khoa Công nghệ Điện, Điện tử

	5
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	6510304
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	6510303
	

	7
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	6510305
	

	8
	Điện công nghiệp
	6520227
	

	9
	Điện tử công nghiệp
	6520225
	

	Khoa Công nghệ Động lực

	10
	Công nghệ ô tô
	6510216
	

	Khoa Công nghệ May - Thời trang

	11
	Công nghệ may
	6540204
	

	Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	6510211
	

	13
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí 
	6520205
	

	14
	Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh
	6520255
	

	Khoa Công nghệ Thông tin

	15
	An ninh mạng
	6480216
	

	16
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	6480105
	

	17
	Lập trình máy tính  
	6480207
	

	18
	Quản trị mạng máy tính
	6480209
	

	19
	Thiết kế trang Web
	6480214
	

	20
	Tin học ứng dụng
	6480205
	

	Khoa Khoa học cơ bản

	21
	Tiếng Anh                       
	6220206
	

	Khoa Kinh tế

	22
	Kế toán doanh nghiệp
	6340302
	

	23
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	6340417
	



	* TRUNG CẤP
	Stt
	Ngành đào tạo
	Mã ngành
	Ghi chú

	Khoa Công nghệ cơ khí

	1
	Cắt gọt kim loại
	5520121
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	5510201
	

	Khoa Công nghệ Điện, Điện tử

	3
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	5510303
	

	4
	Điện công nghiệp
	5520227
	

	5
	Điện tử công nghiệp
	5520225
	

	Khoa Công nghệ Động lực

	6
	Công nghệ ô tô
	5510216
	

	Khoa Công nghệ May - Thời trang

	7
	Công nghệ may và thời trang
	5540204
	

	Khoa Công nghệ Nhiệt - Lạnh

	8
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	5520114
	

	9
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	5510211
	

	Khoa Công nghệ Thông tin

	10
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	5480105
	

	11
	Lập trình máy tính  
	5480207
	

	12
	Quản trị mạng máy tính
	5480209
	

	13
	Thiết kế trang Web
	5480214
	

	14
	Tin học ứng dụng
	5480205
	

	Khoa Khoa học cơ bản

	15
	Tiếng Anh                       
	5220206
	

	Khoa Kinh tế

	16
	Kế toán doanh nghiệp
	5340302
	

	17
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	5340417
	



* Khoa lý luận Chính trị: không có ngành/nghề đào tạo.
*  Giáo viên đi thi cấp thành phố, cấp quốc gia đạt giải:
- Hội thi GV dạy giỏi TCCN cấp Toàn quốc năm 2015: 01 GV đạt giải nhì.
- Hội thi GV dạy giỏi TCCN cấp Thành phố năm 2016: 04 GV (03 GV giải nhì, 01 GV công nhận GVdạy giỏi cấp TP)
         * Ngành đào tạo trọng điểm của nhà trường: các ngành Cơ khí, Điện – Điện tử, Công nghệ thông tin và Động lực.
[bookmark: _GoBack]        * Chương trình đào tạo CDIO tại trường: ngành Cơ khí (Cao đẳng và Liên thông Cao đẳng).

